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Phòng Marketing & Sales
Tel: (08) 374 22 234 (Ext: 426/429/ 439/ 444/ 260), 374 22 236

Email: logistics@saigonnewport.com.vn - Website: saigonnewportlogistics.com

snP LOgIsTIcs
- Dịch vụ giao nhận vận tải đường thủy bộ, đường 

sắt, đường biển, đường hàng không, đa phương 
thức tuyến nội địa và quốc tế

- Dịch vụ đại lý Hải quan 

- Dịch vụ kho vận, phân phối và các dịch vụ giá trị 
gia tăng

- Hàng dự án, hàng rời, hàng siêu trường 
siêu trọng

- Dịch vụ quản lý chuỗi cung ứng
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8 cẩm nang TIn nhẮn

Soạn tin nhắn gửi 8140 để tra cứu các thông tin sau:

Ứng dụng Nội dung tin nhắn

Tra thông tin hàng nhập SNP TTN <SỐ CONT>

Tra thông tin hàng xuất SNP TTX <SỐ CONT>

Tra vị trí cont rỗng SNP NR <SỐ CONT>

Tra thông tin tên tàu SNP TAU <TÊN TÀU>

Tra thông tin hàng kho SNP KHN <SỐ CONT>
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Lưu ý:
- Thông tin hàng nhập có giá trị +/- 2 ngày kể từ ngày tàu cập.
- Thông tin hàng xuất có giá trị +/- 5 ngày kể từ ngày tàu cập. 
- Thông tin tàu có giá trị +/- 3 ngày kể từ ngày tàu cập.
- Tin nhắn gửi đến không phân biệt chữ hoa hay chữ thường
- Độ dài tối đa của tin nhắn là 160 ký tự (kể cả khoảng trắng và ký 

tự xuống dòng)
- Mỗi tin nhắn chỉ được một cont.

SNP TTN TGHU9254560

Gửi về

8140 
CNT:TGHU 9254560;
VT:CLM08-0100602;
vao cong Le Phung Hieu;
NGAY_CAP:25/06/12;
TAU:IBN AL ABBAR;

Ví dụ minh họa tra thông tin hàng nhập
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11Danh BẠ ĐIỆn ThỌaI các ĐƠn Vị ThUỘc 
TỔng cÔng TY TÂn cẢng sàI gÒn

TÊN ĐƠN VỊ VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH HOTLINE

Khu vực Cát Lái

Trực ban sản xuất 08.37 422 234 (400) 0902 494 949

Điều hành vận tải 08.37 422 234 (170) 0907 400 400

Giao nhận cổng 0977 494 010

Quân sự bảo vệ 0903 319 234

Terminal A 08.37 422 234 (194) 0907 274 236

Terminal B 08.37 422 234 (196) 0969 342 471

Khu lạnh 08.37 422 234 (138/277) 0167 450 6634

Tổ  đăng ký tàu xuất 08.37 422 234 (173) 0907 400 400

Khu đóng rút hàng bến xà 
lan 125

08.37 422 234 (258) 0907 400 400

Depot 1/Depot Sunny 08.37 423 426 0989 593 859

Depot 2/Depot Lucky Star 08.37 422 408 0907 400 400

Depot 5/Tâm cảng CL 08.37 423 625 0989 002 732

Depot 6 08.37 422 234 (268) 0907 400 400

Depot 7 08.37 423 271 0907 400 400

Depot 8( depot SITC-TC) 08.37 400 545 0907 400 400

Depot 9 08.37 422 234 (477) 0976 472 620

Depot 10 08.37 422 234 (256) 0976 472 620
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TÊN ĐƠN VỊ VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH HOTLINE

SNP Logistics 08.37 422 234 
(251, 260, 426,429)

0907 400 400

Vận Tải Bộ 0983 466 595

Vận Tải Thuỷ -
Khu vực Miền Tây

08.22 212 951 0907 400 400

Cảng Mỹ Thới 07.63 930 214 0907 400 400

Cảng Sa Đéc 0917 709 749

Cảng Cao Lãnh 0917 709 749

Kho Vận Tân Cảng- 
Khu vực Cát Lái

0906 677 000

Khu đăng ký chuyển bãi 
kiểm hóa- máy soi

08.37 422 234 (151) 0986 103 030

Khu đóng rút hàng 08.37 422 234 (153) 0986 103 030

Khu Kho hàng
Kho 1
Kho 2
Kho 3

08.37 422 234 (157)
08.37 422 234 
(159, 265)
08.37 422 234 
(226, 266)

0966 044 644
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TÊN ĐƠN VỊ VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH HOTLINE

Kho Vận Tân Cảng- Khu vực Tân Cảng

Trực ban sản xuất 08.35 123 499 0963 342 342

Khu rỗng 0985 955 696

Khu nhập rút 08.35 123 501 0963 342 342

Khu đóng xuất 08.38 991 395 0963 342 342

Khu vực kho hàng 0966 044 644

Khu vực Đồng Nai

ICD Long Bình 0989 727 899

Khu vực Bình Dương

ICD Sóng Thần 0974 468 877

Khu vực Cái Mép

Cảng Tân Cảng Cái Mép – 
TCCT

0987 444 599

Cảng Quốc tế Tân Cảng Cái 
Mép – TCIT 

0906 700 600

Khu vực Miền Bắc

Cảng Tân Cảng 189 Hải 
Phòng

03.16 574 189 0907 400 400

Cảng Tân Cảng 128 Hải 
Phòng 

03.13 614 388 0907 400 400

Khu vực Miền Trung

Cảng Tân Cảng- Miền Trung 0987 755 168 
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14 Danh BẠ các BỘ PhẬn hẢI QUan

TÊN ĐƠN VỊ SỐ ĐIỆN THOẠI

Chi cục Hải Quan Khu vực I – Cát Lái

Đội thủ tục hàng hóa nhập khẩu 08. 37 421 181(183)
08. 37 423 032

Đội thủ tục hàng hóa xuất khẩu 08.37 422 690 

Truyền nhận dữ liệu 08 37 421 191

Đội máy soi container 08.37 423 026

Đội quản lý thuế 08.37 423 030 (031)

Đội giám sát 08.37 421 179 (192)
08.37 423 923

Thủ tục Manifest 08.37 420 320

Đội tổng hợp 08.37 423 649

Chi cục Hải Quan Cửa khẩu Tân Cảng

Đội xuất nhập khẩu 08.35 128 100

Đội quản lý thuế 08.38 996 836

Chi Cục Hải Quan Long Bình

0613 994 782
Fax: 0613 994 782

Chi Cục Hải Quan Sóng Thần

0650 3 731 973
Fax: 0650 3 730 885

Chi Cục Hải Quan Cái Mép

0643  924 550
Fax: 0643 924 549
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15Danh BẠ hÃng TàU TẠI cẢng TÂn cẢng - cáT LáI

HÃNG TÀU PHÒNG ĐIỆN THOẠI

APM, MAERSK VN, MCC A109
A111-A113

08.37 421 186 
08.37 421 171
EXT: 
Rỗng: 101, 201,202
Hàng nhập:103,111
Hàng xuất:112,114

BIỂN ĐÔNG, ANL, 
UNISON, STARLINE

A 203 08.37 422 260  
08.37 423 417

CHINA SHIPPING (CSCL) A 205 08.37 421 189

GERMADEPT/ NEW 
ECONLINE

A 204 08.37 422 257

GIANG NAM LOGISTICS A 106 08.37 422 169  

HANJIN A 308 08.37 422 241
08.37 422 250

HUYNDAI A 100B 08.37 423 769

HEUNG-A A 108 08.37 422 246
08.37 422 716

KMTC A 304 08.37 422 173

K-LINE A 213 08.38 976 564
08.38 976 567

MARINE CONNECTIONS
(CSAV, NORASIA, 
HAMBUG, BENLINE 
AGENTIES)

A 202 08.37 422 178
08.37 422 179
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HÃNG TÀU PHÒNG ĐIỆN THOẠI

MOL A 207 08.37 422 233

NAMSUNG/VITAMAS 
as agent

A 201 08.37 422 010

RCL A 210 08.37 422 698
08.37 421 193

SAMUDERA A 213 08.37 422 330

VINABRIDGE (K LINE) A 213 08.38 976 567

SINOKOR A 306 08.37 422 714
08.37 422 715

SITC A103 08.37 423 420

TS LINES A 206 08.37 442 174

COSCO A 302 0908 340 666

WANHAI A105, A107 08.37 421 174
08.37 421 180

ZIM LINE A 208 08.39 404 505
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QUY TRình 
khaI Thác
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các chữ VIếT TẮT

- Phiếu Hướng dẫn làm hàng: là giấy cấp cho lái xe, hướng dẫn đưa 
xe đến vị trí lấy cont trên bãi. 

- Phiếu xuất/nhập bãi (XNB): là giấy cấp cho khách hàng khi đăng 
ký trước dựa trên lệnh (Order) của Hãng tàu mà khách hàng cung 
cấp. Lái xe sẽ dùng giấy này để vào Cảng giao/nhận cont. Mỗi cont 
sử dụng 01 giấy.

- BAT: là bảng số giao cho xe khi vào Cảng, dùng để liên lạc giữa lái 
xe và phương tiện nâng hạ. Khi ra cổng phải trả lại Gate-out. Một xe 
chỉ cấp 01 BAT.

- Phiếu giao nhận cont (EIR = Equipment Interchange Receipt): là 
chứng từ giao nhận cont giữa Cảng và Khách hàng. 

- TBSX: Trực ban sản xuất
- Cty KVTC: Cty cổ phần Kho Vận TC
- HQ: Hải Quan
- HQGS: Hải Quan Giám Sát
- HBCX: Hạ Bãi Chờ Xuất
- TTĐĐC: Trung Tâm Điều Độ Cảng
- TBĐV- SNPL: Trực Ban Điều Vận SNP Logistics 
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Khách hàng thực hiện các bước sau:

Tại Khu thủ tục: Trình Lệnh giao hàng, nộp phí, 
in phiếu XNB.

Tại Cổng vào: Cho xe đến cổng nhận BAT, 
phiếu Hướng dẫn làm hàng 

Tại bãi hàng: Cho xe vào vị trí in trên phiếu 
Hướng dẫn làm hàng để lấy cont. 

Tại cổng ra: Nộp BAT, phiếu XNB và nhận phiếu 
EIR 

Tại chốt bảo vệ: Trình phiếu EIR và giữ lại 1 liên.

nhẬn ngUYÊn cOnTaInER hàng nhẬP khÔ

1

2

3

4

5
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Khách hàng thực hiện các bước sau:

Tại Khu thủ tục: Trình Packing list, nộp phí, in 
phiếu XNB.

Tại cổng vào: Nộp phiếu XNB và nhận BAT, 
phiếu EIR

Tại bãi hàng: Cho xe vào vị trí in trên phiếu 
hướng dẫn làm hàng để hạ cont.

Tại cổng ra: Nộp BAT, đóng dấu cổng ra lên 
phiếu EIR.

Tại Chốt bảo vệ: Trình phiếu EIR và giữ lại  
1 liên.

1

2

3

4

5

hẠ BÃI chỜ XUẤT cOnTaInER hàng khÔ



21

Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn - CẨM NANG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Khách hàng thực hiện các bước sau:

Tại Khu thủ tục: Trình Lệnh cấp rỗng, nộp phí, in 
phiếu XNB.

Tại cổng vào: Nhận BAT (nếu cont không chỉ định số); 
Nhận Bat và hướng dẫn làm hàng (nếu cấp container 
chỉ định); 

Tại VP hiện trường Khu rỗng/ khu lạnh (Đối với 
container không chỉ định số): Nhận phiếu hướng 
dẫn làm hàng.

Tại Bãi hàng: Cho xe vào vị trí in trên phiếu hướng 
dẫn làm hàng để lấy cont.

Tại Văn phòng hiện trường Khu rỗng/khu lạnh: 
Kiểm tra cont trước khi ra cổng gate out.  

Tại cổng ra: Nộp BAT, phiếu XNB, nhận phiếu EIR

 
Tại chốt Bảo vệ: Nộp lại phiếu EIR và giữ lại 1 liên.

nhẬn cOnTaInER RỖng khÔ, LẠnh

1

2

3

5

4

6

7
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Phạm vi áp dụng: Khách hàng làm thủ tục tái xuất do yêu cầu của cơ 
quan chức năng hoặc không đủ điều kiện giao, nhận hàng.

Khách hàng thực hiện các buớc sau:

1. Thực hiện kiểm hóa theo yêu cầu của HQ KVI: Kiểm 
hóa tại bãi nhập của cảng hoặc kiểm hóa tại khu tập 
trung (Cty CPKV). 

2. Đóng các loại phí sau:

Hạ tầng trệt để kiểm hóa (nếu kiểm hóa tại bãi nhập): Xác 
nhận đảo chuyển tại TBSX.

Chuyển bãi xuất: TBSX xác nhận đối với container kiểm 
hóa tại bãi nhập; Đối với container chuyển bãi kiểm hóa 
tập trung khách hàng nộp phí sau khi hoàn thành thủ 
tục tại Cty KVTC.

Chuyển bãi kiểm hóa tập trung: Đăng ký và nộp phí tại 
Cty KVTC. (Đăng ký chuyển kiểm hóa trước, sau khi hoàn 
thành thủ tục sẽ nộp phí).

3. Tại bãi nhập, hoặc bãi kiểm hóa tập trung (Cty 
KVTC): Làm thủ tục kiểm hóa với cơ quan HQ. Khách 
hàng hoàn thành thủ tục tái xuất với cơ quan HQ (Mở 
tờ khai HQ).

4. Trình tờ khai tại Tổ Đăng ký tàu xuất để vào sổ tàu.

Ghi chú: Khách hàng phải đóng đủ các phí hạ bãi (hoặc chuyển bãi) 
kiểm hóa và phí chuyển bãi xuất trước khi đến Tổ đăng ký tàu xuất để 
vào sổ tàu.

hàng nhẬP TáI XUẤT
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Áp dụng đối với: Khách hàng yêu cầu hạ hàng xuất về bãi đóng hàng 
để kiểm hóa. 
Khách hàng thực hiện các bước sau:

Tại Khu thủ tục: Trình Packing list, cung cấp đầy đủ 
các thông tin, ghi rõ: “Yêu cầu hạ bãi đóng hàng để 
kiểm hóa”, nộp phí, in phiếu XNB. 

Tại cổng vào: Nộp phiếu XNB và nhận BAT, phiếu EIR

 
Tại bãi hàng: Cho xe vào vị trí in trên phiếu hướng 
dẫn làm hàng để hạ cont.

Tại cổng ra: Nộp BAT và đóng dấu cổng ra lên phiếu 
EIR.

Tại chốt bảo vệ: Trình phiếu EIR và giữ lại 1 liên

 
Ghi chú: Sau khi hạ bãi đóng hàng, Khách hàng làm thủ tục kiểm hóa, 
nộp phí. Nhân viên điều độ Cty KVTC chuyển bãi xuất khi Khách hàng 
hoàn tất thủ tục HQ. 

 hẠ cOnTaInER hàng XUẤT ThẲng VỀ
 BÃI Đóng hàng kIỂm hóa

1

2

3

4

5
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Áp dụng đối với: Hàng xuất khẩu tại Cảng Tân Cảng - Cát Lái, nhưng bị 
trả về tại một cảng khác tại Việt Nam, chuyển về Cát Lái kiểm hóa và 
thông quan theo yêu cầu của HQ. Hàng lạnh hạ tại Khu lạnh, hàng khô 
hạ tại Khu kiểm hóa Cty KVTC.

Khách hàng thực hiện các buớc sau:

- VÀO CảNG:

1. Khách hàng trình Biên bản bàn giao của HQ có xác nhận của HQ 
Cát Lái "Đề nghị Cảng Cát Lái cho hạ Kiểm hóa" tại TBSX.

2. TBSX xác nhận "Hàng trả về hạ kiểm hóa theo yêu cầu của HQ".

3. Tại khu thủ tục: Khách hàng nộp phí và nhận phiếu EIR vào cảng.

- RA CảNG:

4. Sau khi hoàn tất Kiểm hóa và thông quan, Khách hàng trình Biên 
bản bàn giao của HQ có xác nhận của HQ Cát Lái "Khách hàng đã hoàn 
tất thủ tục, đề nghị Cảng Cát Lái cho khách hàng mang container ra 
khỏi Cảng" tại TBSX.

5. TBSX xác nhận "Đồng ý để khách hàng mang container ra khỏi cảng 
theo yêu cầu". Xác nhận thêm các phát sinh tính phí (nếu có).

6. Tại khu thủ tục: Khách hàng nộp phí và nhận phiếu EIR ra cảng

Ghi chú: Trường hợp khách hàng vào cảng kiểm hóa không phát sinh 
phí (không hạ container xuống bãi), TBSX xác nhận đề nghị Giao nhận 
cổng cho vào tạm, sau khi kiểm hóa xong khách hàng ra cổng. 

kIỂm hóa hàng XUẤT TRẢ VỀ saI cẢng
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chUYỂn cOnTaInER hàng XUẤT sang BÃI Đóng 
hàng ĐỂ kIỂm hóa, RÚT RUỘT, sang cOnTaInER

Có 2 trường hợp:

- Rút hàng ra khỏi container và mang hàng ra khỏi Cảng (để 
container rỗng tại Cảng)

- Rút hàng và đóng hàng vào container mới.

Khách hàng thực hiện các bước sau:

1. Làm công văn nêu rõ lý do có dấu và chữ ký của Chủ doanh nghiệp 

2. Xin xác nhận đồng ý của Hãng tàu (chủ khai thác container).

3. Xin xác nhận đồng ý cho lấy hàng ra khỏi Cảng của cơ quan HQ:

l Công chức HQGS

l Chỉ huy đội HQGS

l Lãnh đạo Chi cục HQ cửa khẩu Cảng Sài gòn Khu vực I -  Cát Lái

4. Xin xác nhận chưa vào sổ tàu hoặc hủy đăng ký sổ tàu tại tổ đăng 
ký tàu xuất.

5. Tại Khu bãi hàng Cát Lái (Cty KVTC): Xin xác nhận đồng ý tiếp nhận 
và xác nhận các chi phí liên quan. 

6. Tại khu thủ tục Cty KVTC: Đóng phí theo qui định.

7.  Nhân viên Khu bãi hàng Cát Lái (Cty KVTC):  thực hiện chuyển bãi 
đóng rút khi Khách hàng hoàn tất thủ tục và đóng phí đầy đủ.
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BỔ sUng saU cLOsIng TImE

Đối với trường hợp tàu xuất tại Cảng Tân Cảng - Cát Lái:

1. Tại TBSX: Trình yêu cầu bổ sung sau Closing time bằng văn bản có 
xác nhận của Hãng tàu khai thác.

2. Tại Tổ Đăng ký tàu xuất: Trình yêu cầu bổ sung sau Closing time 
cho có xác nhận của TBSX (hoặc Trực ban Terminal) để được vào sổ 
tàu.

Đối với trường hợp tàu xuất tại Cảng Cái Mép:

1. Tại TBSX: Trình yêu cầu bổ sung sau Closing time bằng văn bản 
có xác nhận của Hãng tàu khai thác. Nhân viên TBĐV – SNPL xem xét 
các điều kiện, nếu được, xác nhận "Đồng ý bổ sung sau Closing time" 
lên yêu cầu.

2. Tại Tổ Đăng ký tàu xuất: Trình yêu cầu bổ sung sau Closing time 
có xác nhận của TBĐV- SNPL để được vào sổ tàu.
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chUYỂn cOnTaInER RỚT TàU, ngang TàU

Container được xem là "rớt tàu" khi: chuyến tàu cũ mà khách hàng đăng 
ký xuất đã rời khỏi Cảng.

Container được xem là "Chuyển ngang tàu" khi: Khách hàng muốn 
chuyển container sang xuất tàu mới trong khi chuyến tàu mà khách 
hàng đã đăng ký xuất chưa cập hoặc chưa rời khỏi Cảng.

Khách hàng thực hiện các bước sau:

1. Tại TBSX: Làm thủ tục chuyển tàu theo mẫu quy định

2. Tại khu thủ tục: Trình giấy đăng ký chuyển tàu đã có xác nhận của 
TBSX, đóng phí chuyển tàu.

3. Tại Tổ Đăng ký tàu xuất: trình giấy đăng ký đã có xác nhận đóng 
phí, cùng với các chứng từ HQ, phiếu xác nhận đăng ký tàu xuất cũ 
để chuyển tên tàu.
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28 ĐỔI cẢng chUYỂn TẢI

Khách hàng thực hiện các bước sau:

1. Tại TBSX: Làm thủ tục đổi Cảng chuyển tải theo mẫu quy định

2. Tại khu thủ tục: Trình giấy đăng ký đã được xác nhận để đóng phí.

3. Tại Tổ Đăng ký tàu xuất: Trình giấy đăng ký đã xác nhận đóng phí 
để đổi cảng chuyển tải mới. 

Lưu ý:

- Đối với trường hợp Cảng chuyển tải cũng là Cảng đích (Direct - Đi 
thẳng), khách hàng làm thủ tục thay đổi như trên và yêu cầu ghi rõ thay 
đổi cả hai Cảng. 

- Đối với trường hợp Khách hàng có nhu cầu thay đổi Cảng đích, mà 
không thay đổi Cảng chuyển tải, Khách hàng liên hệ trực tiếp Hãng tàu 
để chỉnh sửa thông tin trong list xuất tàu của Hãng tàu.
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29LẤY cOnTaInER hàng XUẤT Ra khỎI cẢng

Khách hàng thực hiện các bước sau:

1. Làm công văn nêu rõ lý do có dấu và chữ ký của Chủ doanh nghiệp.

2. Xin xác nhận đồng ý của Hãng tàu (chủ khai thác container).

3. Xin xác nhận chưa vào sổ tàu hoặc hủy đăng ký sổ tàu tại tổ đăng 
ký tàu xuất.

4. Xin xác nhận đồng ý cho lấy hàng ra khỏi Cảng của cơ quan HQ:

l Công chức HQGS 

l Chỉ huy đội HQGS

l Lãnh đạo Chi cục HQ cửa khẩu Cảng Sài gòn Khu vực I - Cát Lái

5. Nộp công văn Tại TBSX để xác nhận số lượng đảo chuyển thực tế . 
Đối với container lạnh Khu lạnh xác nhận thêm thời gian chạy điện.

Đối với số lượng lấy ra khỏi cảng ≤ 03 container, TBKHĐH xem xét giải 
quyết. Nếu số lượng lớn hơn, TBKHĐH trình Ban giám đốc TTĐĐC xem 
xét giải quyết.

6. Tại bộ phận Phát hành chứng từ: Trình bộ chứng từ, nộp phí, nhận 
phiếu XNB để lấy container.

7. Đưa phương tiện vào lấy container ra khỏi Cảng trước khi thời hạn 
Phiếu XNB hết giá trị.
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30 cẤP LẠI PhIếU XUẤT nhẬP BÃI LẦn 2

Khách hàng thực hiện các bước sau:

1. Tại TBSX: Trình các chứng từ liên quan của container bị mất 
phiếu, kèm theo giấy tờ tuỳ thân) để khóa cont trên hệ thống (nếu 
có nhu cầu)

2. Làm công văn  gửi HQ và Cảng nêu rõ lý do và đề nghị xin cấp lại 
phiếu XNB lần 2 (công văn phải có ký tên, đóng dấu của lãnh đạo 
doanh nghiệp).

3. Tại TBSX: Xin xác nhận container hiện vẫn còn trên hệ thống của Cảng

4. Tại HQGS Cổng: Xin xác nhận “Đồng ý cấp lại phiếu XNB lần 2” lên 
công văn.

5. Tại TBSX: Trình công văn có xác nhận của HQ để mở khoá container 
(nếu Khách hàng có làm bước 1).

6. Tại Khu thủ tục: Trình công văn xin cấp phiếu XNB lần 2 để in 
phiếu lần 2.

7. Tại HQGS Cổng: Xin xác nhận của HQ trên phiếu XNB lần 2.
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31hẠ cOnTaInER hàng XUẤT PháT sInh kIỂm hóa

Khách hàng thực hiện các bước sau:

* Trường hợp những container  HBCX nhưng phát sinh Kiểm hóa  tại 
bãi xuất

1. Tại TBSX: Xác nhận số luợng đảo chuyển

2. Tại Khu Thủ Tục: Đóng tiền hạ kiểm hoá

3. Tại Văn phòng hiện trường: 

- Nếu Cont chưa vào sổ tàu: Trình Giấy giới thiệu, EIR hạ bãi (hoặc 
Tờ khai HQ bản copy hoặc Yêu cầu của Hãng tàu), làm phiếu cắt 
bấm seal.

- Nếu Cont đã vào sổ tàu: Trình Giấy giới thiệu và Công văn của 
Doanh nghiệp có xác nhận của lãnh đạo chi cục HQ.

4. Tại bãi hàng: Cùng với Công chức HQ tiến hành kiểm hoá.

5. Tại Tổ đăng ký tàu xuất: Khách hàng nộp Phiếu yêu cầu cắt/bấm seal 
container.

*Trường hợp những Cont HBCX nhưng phát sinh kiểm hoá 100% 
(chuyển qua bãi Kiểm hoá thủ công)

1. Khách hàng làm công văn xin chuyển qua bãi kiểm hoá: công văn 
bao gồm dấu của doanh nghiệp, HQGS Bãi, Chi cục trưởng HQ (nếu 
cont đã vào sổ tàu), Hãng tàu (Nếu Cont đã bấm seal hãng tàu) nộp 
tại Khu hàng (Cty KVTC)

2. Tại khu hàng: Xác nhận số luợng đảo chuyển, đăng ký chuyển cont 
về bãi

3. Tại khu thương vụ kho (quầy thu tiền ngay khu hàng): Đóng 
các phí

4. Tại nhà kiểm hoá thủ công: Cùng với Công chức HQ tiến hành 
kiểm hoá.

5. Tại Tổ đăng ký tàu xuất (ngay tại khu hàng): Khách hàng nộp Phiếu 
yêu cầu cắt/ bấm seal container.
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32 QUY TRình nhẬP khO cFs

Đại lý thực hiện các bước sau:

1. Tại Hãng tàu: Nhận lệnh giao hàng có đóng dấu rút ruột

2. Tại HQ Manifest: Đối chiếu Manifest

3. Tại Thương vụ kho: Nộp 1 bộ chứng từ gồm: công văn xin 
đưa hàng vào kho; Lệnh giao hàng, Bản lược khai hàng hóa. 
Đóng tiền. Sau đó gửi mail danh sách khách hàng vào địa chỉ:  
chungtukvcl@saigonnewport.com.vn

4. Tại HQ kho hàng: Nộp 1 bộ chứng từ gồm: Công văn đưa hàng 
vào kho, Lệnh giao hàng, Manifest có dấu của HQ đối chiếu manifest 
(gồm bản lược khai hàng hóa, bill)

5. Tại Văn Phòng kho: Nộp 1 bộ chứng từ gồm lệnh giao hàng( đóng 
dấu của Thương Vụ), công  văn xin đưa hàng vào kho (có xác nhận 
của HQGS kho), bộ Manifest có dấu của HQ đối chiếu manifest (gồm 
bản lược khai hàng hóa, Bill) 

6. Kho lên kế hoạch cùng đại lý tổ chức rút hàng vào kho.

QUY TRình kIỂm hOá TẠI khO cFs

Khách hàng thực hiện các bước sau:

1. Tại văn phòng kho: Trình lệnh giao hàng của đại lý, nhận phiếu 
kiểm hóa (3 liên)

2. Tại hiện trường kho: Nộp phiếu kiểm hóa cho nhân viên kho, 
đăng ký số lượng hàng kiểm, giữ lại 1 liên phiếu kiểm hóa để đóng 
tiền khi đi lấy hàng.
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33QUY TRình LẤY hàng TẠI khO cFs

Khách hàng thực hiện các bước sau:

1. Tại Thương vụ kho: Trình lệnh giao hàng của đại lý, in phiếu xuất 
kho (5liên), đóng tiền lưu kho, IMO, kiểm hóa (nếu có), nộp lại Thương 
vụ 1 liên (màu trắng)

2. Tại HQ kho: Trình lệnh giao hàng, tờ khai, phiếu xuất kho cho nhân 
viên HQGS kho kiểm tra đóng dấu công chức, ký tên lên phiếu xuất 
kho (liên màu xanh đậm đầu tiên). 

3. Tại hiện trường kho hàng: Nộp phiếu xuất kho có xác nhận của 
HQ cho nhân viên kho, giao nhận hàng. Kho giữ lại 1 liên phiếu xuất 
kho (màu xanh đậm)

4. Tại HQGS cổng: Nộp 1 liên phiếu xuất kho (màu hồng), đối chiếu 
tờ khai

5. Tại Chốt bảo vệ cổng ra: Nộp 1 liên phiếu xuất kho (màu vàng) và 
giữ lại 1 liên (màu xanh nhạt)

Ghi chú:  Trường hợp hàng hóa chuyển cửa khẩu thì sau khi xuất hàng 
xong phải báo HQGS kiểm tra và niêm phong xe.

Trường hợp lấy biên bản thì khách hàng trình phiếu xuất kho có ký nhận 
của nhân viên hiện trường cho văn phòng (Trường hợp nếu tình trạng 
hàng hóa khác với biên bản báo ngay cho nhân viên kho xử lý tại thời 
điểm hàng hóa còn tại kho). 
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QUY TRình nhẬP khO hàng XUẤT cFs

Khách hàng thực hiện các bước sau:

1. Tại hiện trường kho hàng: Trình Booking, tờ khai chính để nhập 
hàng vào kho

2. Tại Văn phòng HQ kho: Trình booking, 1 tờ khai chính và 2 tờ khai 
photo để thanh lý

3. Tại Thương vụ kho: Trình bộ chứng từ gồm: booking có xác nhận 
của kho, tờ khai chính, nhận phiếu nhập kho (3 liên), đăng ký nợ

4. Tại Văn phòng kho hàng: Nộp lại bộ chứng: booking, phiếu nhập 
kho; giữ lại 1 liên phiếu nhập kho (màu hồng) và tờ khai chính.
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QUY TRình Đóng cOnT XUẤT cFs

Đại Lý thực hiện các bước sau:

1. Tại Hãng tàu: Nhận booking, seal

2. Tại Tổ chứng từ của Cảng: Trình lệnh cấp rỗng để lấy cont, đăng 
ký thời gian đóng hàng

3. Tại Văn phòng kho hàng: Nhận lại toàn bộ Booking của đại lý, lên 
list danh sách khách hàng đóng cont (kèm các booking của khách 
hàng vào list)

4. Tại hiện trường kho hàng: cùng nhân viên kho hàng giám sát 
đóng cont, bấm seal sau khi đóng xong, lập biên bản ký nhận cùng 
kho. Kho sẽ tự đi thanh lý.
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SNP: 70%SNP: 85%

Các cảng khác: 
15%

1.086.245

1.470.000

1.849.746

2.017.863
2.454.000

2.850.000 3.066.234
3.515.000

Thị phần Container XNK qua các 
Cảng khu vực TP. Hồ Chí Minh, 
năm 2013

Thị phần Container XNK qua các 
Cảng khu vực Cái Mép - Thị Vải, 
năm 2013

Các cảng khác: 
30%

Sản lượng xếp dỡ cointainer XNK (TEU)
3.900.000

4.200.000

(dự kiến)
Năm


